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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

 

Thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

Tư pháp về ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" 

trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh (sau đây gọi tắt là Quyết định 

số 1143/QĐ-BTP). Nhằm thống nhất về cách thức thực hiện và đạt hiệu quả hiệu 

quả cao, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành 

phố Huế lưu ý, thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Sửa đổi nội dung chỉ tiêu 18.4 “Tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí 

quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 

Nội dung chỉ tiêu 18.4 “Tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được hướng dẫn tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP, cụ thể: 

- Việc xác định tiêu chuẩn đạt chuẩn của chỉ tiêu 18.4 “tiếp cận pháp luật” 

không căn cứ vào toàn bộ kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng 

năm mà chỉ sử dụng kết quả đánh giá của 03 tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của năm trước liền kề 

xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với chức năng, nhiệm vụ của 

Ngành Tư pháp, gồm: (1) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức bảo đảm 

thi hành Hiến pháp và Pháp luật trên địa bàn; (2) Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật; (3) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Xã đạt chỉ tiêu 18.4. 

“Tiếp cận pháp luật”  khi điểm số của từng tiêu chí nêu trên đạt từ 80% số điểm 

tối đa trở lên.  

- Đối với chỉ tiêu 9.5 “Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định” thuộc Tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thì sử dụng kết 

quả đánh giá, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của năm trước liền kề 

năm đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định tại Quyết 

định số 04/2022/QĐ-TTg. 

2. Sửa đổi yêu cầu về mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật 

và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở 
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Nội dung tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 được hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP, cụ thể: 

- Xã được xác định là có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật 

khi đáp ứng các yêu cầu sau: (1) Các chỉ tiêu 3, 4, 5 và 6 thuộc Tiêu chí 2 “Tiếp 

cận thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật” theo quy định của Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP đạt số điểm tối đa; (2) Huy 

động được nguồn lực hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (3) Trong 05 

năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá có tập thể hoặc cá nhân được cơ quan 

có thẩm quyền cấp huyện trở lên tặng Giấy khen hoặc Bằng khen hoặc hình thức 

khen thưởng khác vì có thành tích xuất sắc về triển khai các giải pháp, sáng kiến 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Xã được xác định là có mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở khi đáp ứng 

các yêu cầu sau: (1) Chỉ tiêu 2 thuộc Tiêu chí 3 “Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp 

lý” theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-

BTP đạt số điểm tối đa; (2) Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân 

dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 

người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang 

công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở hoặc hỗ trợ 

cho công tác hòa giải ở cơ sở; (3) Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh 

giá có tập thể hoặc cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở lên tặng 

Giấy khen hoặc Bằng khen hoặc hình thức khen thưởng khác vì có thành tích xuất 

sắc về triển khai các giải pháp, sáng kiến trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Chỉ tiêu cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Nội dung chỉ tiêu cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Tiêu chí quận, 

thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh được hướng dẫn 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP, gồm 04 nội dung 

tập trung đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp 

huyện trong các lĩnh vực: Xây dựng, ban hành văn bản theo thẩm quyền; tiếp cận 

thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý.  

Lưu ý: Quyết định số 1143/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 

2024 và thay thế Quyết định số 1723/QĐ-BTP, do đó, những trường hợp hồ sơ đề 

nghị thẩm tra, thẩm định tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” để xét, công nhận 

hoặc thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và đạt chuẩn đô thị văn minh 
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đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền trước ngày 20/6/2024, địa phương có thể 

lựa chọn tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 

1723/QĐ-BTP hoặc thực hiện theo các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

1143/QĐ-BTP. 

Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20 

tháng 6 năm 2024 của Bộ Tư pháp về ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ 

tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh. Trường 

hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai, 

đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Cục PBGDPL – Bộ Tư pháp;    

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, CCHC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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